
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 56 4004 SSD độ III

7 2 29 0000 LNMTCBT (T) 6cm/Mong con

7 3 25 1001 NXTC (có cuống)   6cm

8 4 60 6016 UBT (P) 6cm

8 5 55 6006 UBT (T) 6 cm

8 6 24 0000 VS I

9 7 42 3003 UBT (P) 6cm

9 8 43 0010 UBT (T) 5 cm

9 9 34 1001 VS II

11 10 38 4004 UBT (P) 7cm

11 11 37 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 35 2002 UBT (T) 8 cm

13 29 0010 LNMTCBT (P) 8cm

14 29 1001 UBT (P) 6cm / VMC Bóc UBT

15 25 0010 UBT 2 bên 7cm/Mong con

4 0 0

7 1 32 3003 SSD độ III

7 2 48 3003 UBT (T) 6 cm

7 3 35 2012 TSNMTC

8 4 51 0030 UXTC 12 tuần

8 5 32 0000 LNMTC 2BT 9cm

8 6 26 1021 UBT (P) 7cm

Q.KHOA + UYÊN.TT

CHƯƠNG + TR.THẢO + YÊN

TR.THẢO + YÊN

TR.THẢO + YÊN

DỰ BỊ    

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

HƯNG.PNT + NHÀN.TT  + MINH.TT

THU THỦY + Q.KHOA + THƯƠNG.BM

THU THỦY + Q.KHOA + THƯƠNG.BM

THU HÀ 2 +  HƯƠNG.TT

THU HÀ 2 +  HƯƠNG.TT

THU HÀ 2 +  HƯƠNG.TT  

HUỲNH HẢI + ĐẠT.TT

HUỲNH HẢI + ĐẠT.TT

HUỲNH HẢI + ĐẠT.TT

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + V.HÙNG + DUYÊN.TT

Q.THANH + HƯNG.PNT + THANH TÂM

HƯNG.PNT + CHI.BVUB

HƯNG.PNT + CHI.BVUB 

TR.HẠNH + N.DIỆP + DUY LINH.TT

TR.HẠNH + N.DIỆP + DUY LINH.TT

TR.HẠNH + TUYẾT.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Chẩn đoán - điều trị

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 25/10/2010 đến ngày 31/10/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NX

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ SÁNG

PHAN THỊ LAN

LÊ THỊ MỸ DUYÊN

PHẠM THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ NHÂM

NGUYỄN THỊ LÝ

LÊ THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THANH LOAN

BN TNTC

HỒ THỊ LƯƠNG

BÙI THỊ LUÂN

NGUYỄN THỊ MINH TRIẾT

PHẠM THỊ THU HÀ

LÝ MỸ NHUNG

MAI THỊ TÍCH

NGUYỄN THỊ THU LIỄU

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BẢY

BÙI THỊ TRINH HOA

PHẠM THỊ HOA

KIÊM THỊ CÚC

ĐINH THỊ PHỤNG

10186

9975

10315

10139

10004

10118

SHC

9950

10053

9998

10108

9999

10165

9884

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10008

10083

10012

10000

PM

Ngày: 25/10/2010 

Ngày: 26/10/2010 

10018

10138

10024

10006



9 7 46 5025 LNMTCBT (T) 5cm/TC xơ hóa

9 8 38 1001 UBT (P) 7cm

9 9 31 ĐT UBT (T) 8cm

11 10 44 2012 UBT (P) 6cm

11 11 34 ĐT LNMTCBT (P) 8cm

11 12 22 ĐT UBT 7 cm

13 37 2002 UBT (T) 7cm

14 34 0000 Mong con/VMC Bóc UBT

15 24 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 64 5005 SSD độ III + Sa BQ

7 2 40 0000 UBT (T) 4 cm + VS I

7 3 30 1011 UBT (P) 7cm

8 4 56 6016 UBT (P) 8cm/VMC

8 5 40 2022 NXTC  7cm

8 6 40 2012 UBT (T) 6 cm

9 7 55 1011 TSNMTC/K vú , Tiểu đường

9 8 42 0010 LNMTCBT (T) 6cm

9 9 32 1000 UBT 2bên  3cm + VS II

11 10 42 2002 UBT (T) 8 cm

11 11 37 2002 UBT 2bên 6cm

11 12 34 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 27 1001 UBT (T) 7 cm

14 29 2012 UBT (P) nhỏ

15 25 0000 VS I

16 26 0000 UBT 2 bên 5cm

4 0 0 THĂNG.BM + BÙI PHƯỢNG + MỸ LINH.TT

Q.HIẾU + HOA.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

DỰ BỊ 

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

D.MINH + PHẠM HẢI + ANH.TT

D.MINH + NGOAN.TT

NGỌC HẢI + K.HOÀNG + HẰNG.TT

NGỌC HẢI + K.HOÀNG + HẰNG.TT

NGỌC HẢI + THẢO.TT

Q.HIẾU + HOA.TT

DỰ BỊ 

THU NGUYỆT + BÍCH.TT + LÊ.TT

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + HỒ HOA

MỸ NHI + CHI.BVUB

MỸ NHI + CHI.BVUB

D.MINH + PHẠM HẢI + ANH.TT

NAM ANH + CHINH.TT

THĂNG.BM + THUẬN.TT

THĂNG.BM + THUẬN.TT

THĂNG.BM + THUẬN.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

NAM ANH + CHINH.TT

NAM ANH + CHINH.TT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC , Treo nâng BQ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

PHẠM THỊ THÚY

BN TNTC

LƯU NGỌC THIỆN

THÁI THỊ NGỌC TÂM

PHẠM THỊ THANH NHÀN

PHẠM THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ PHƯỢNG

PHẠM THỊ HIỀN

LÊ THỊ TOÁT

DƯƠNG THỊ XUÂN THU

TRƯƠNG THU HỒNG

TRẦN THỊ KHEN

TRẦN THỊ NỞ

TRẦN THỊ LÊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

BN TNTC

THỊ PHÁP

LÊ THỊ MUỖI

NGÔ LỆ NHƯ

HỒ THỊ ÁI VÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

LƯƠNG TƯỜNG OANH

PHẠM THỊ TRANG

PHẠM THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ VŨ

10099

10220

10148

10119

10091

10100

10069

10193

10079

10102

10181

10126

10044

10152

10081

10140

10020

10065

10059

10038

9991

10080

9993

10062

10188

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/10/2010 

Ngày: 28/10/2010 



7 1 45 1021 Polype lòng TC+ NXTC/Hở van 2 lá nhẹ

7 2 41 2002 Polype lòng TC

7 3 25 0000 UBT (T) 8cm

8 4 44 5025 NXTC (dưới niêm),CĐPB: Polype TC

8 5 37 0000 NXTC (dưới niêm) 

8 6 25 0000 VS I + UBT 2 bên

9 7 51 1001 UXTC 12 tuần/VMC Bóc UBT

9 8 31 0000 UBT (T) 5 cm + VS I

9 9 28 0000 LNMTC 2BT 6cm + VS I

11 10 26 1001 UBT 2bên   7cm

11 11 25 0000 UBT (T) 10 cm

4 0 0

7 1 51 0000 LNMTCBT (T) 6cm + NXTC

7 2 36 1000 VS II

7 3 27 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 44 1001 UXTC 10 tuần

8 5 21 ĐT UBT 2bên   6cm

8 6 16 ĐT U bì BT(P) 5cm

9 7 44 2002 LNMTCBT (P) 6cm

9 8 30 0010 NXTC 5cm

9 9 30 1001 UBT 2bên  9cm

11 10 40 2002 UBT (P) 6cm

11 11 21 0000 UBT (P) 6cm + VS I

THU HÀ 2  + MƯỜI.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + BÌNH.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + BÌNH.TT

PHAN NGA + HIẾU.TT

THƯƠNG.BM + THU HỒNG.TT   

THƯƠNG.BM + THU HỒNG.TT   

H.TRUNG + NGỌC .TT + HẠNH.TT

THỐNG + M TUYẾT + TRÚC PHƯƠNG.TT

THỐNG + TRÚC PHƯƠNG.TT

THỐNG + SỨC.TT

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + T.HÒA

THU HÀ 2  + MƯỜI.TT

MỸ NHI + LAN PHƯƠNG.TT

LƯU + H.THẮM + HÀO.TT 

LƯU + H.THẮM + HÀO.TT 

LƯU + LOAN.TT

H.HIỆP + KHA.TT    

H.HIỆP + KHA.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + HIỆU.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + HIỆU.TT

N.ĐIỆP2 + THỦY.TT

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + BÔN.TT

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + BÔN.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Ngày 22 tháng 10 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD   

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC,Chẩn đoán - điều trị

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

ĐÀO THỊ THÚY

PHẠM HÀ THẢO NGUYÊN

ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN MỸ HƯƠNG

LƯU THỊ KIỀU TRANG

NGUYỄN THỊ SƠN

PHẠM THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

BN TNTC

VÕ THỊ MỸ TIÊN

HỒ NGỌC DUNG

PHAN THỊ THÚY KIỀU

DƯƠNG THỊ BÍCH THỦY

ĐẶNG THỊ TOAN

NGUYỄN THÚY KIỀU

LÊ THỊ THANH BÌNH

NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

LÊ THỊ BẠCH KIM DỊU

NGUYỄN NGỌC TUYỀN

THÁI THANH LIÊN

NGUYỄN THỊ NHỎ

NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH

HỒ THỊ LINH

10299

10136

10085

10170

10236

10179

10270

10180

10075

10094

10153

10295

10200

10095

10166

10070

10050

10219

10244

10092

10197

10145

Thứ: SÁU 
Ngày: 29/10/2010 


